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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày   31   tháng   5    năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

 

Căn cứ Luật thú y ngày 1     ng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 1  /2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, n iệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

T eo đề nghị của Cục  rưởng Cục Thú y; 

Bộ  rưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông   ôn ban  àn  T ông  ư 

quy định về phòng, chống dịch bện  động vật trên cạn, 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 1. Thông tư này quy định  h  t  t   t  ố đ  u      u t th  y v  phòng, 

 hống dị h bệnh đ ng v t trên  ạn, b o gồ :  

  ) D nh  ụ  bệnh đ ng v t phả   ông bố dị h, D nh  ụ  bệnh truy n lây 

g ữ  đ ng v t và ngườ , D nh  ụ  bệnh đ ng v t  ấ  g  t  ổ,  hữ  bệnh; 

b) Quy định  á  b ện pháp phòng bệnh bắt bu  ; yêu  ầu vệ   nh th  y, vệ 

  nh  ô  trường trong  h n nuô ; đ  u   ện đ ng v t,  ản ph   đ ng v t đư   

v n  huyển r   hỏ  vùng  ó dị h; 

 c) Quy định v ệ   ử dụng thuố  th  y  hư  đư   lưu hành tạ  V ệt N   

trong trường h p  h n  ấp để  ịp thờ  phòng,  hống dị h bệnh đ ng v t; 

 d) Kh   báo,  h n đoán, đ  u tr  dị h bệnh đ ng v t; 

 đ) Xử lý bắt bu   đ ng v t  ắ  bệnh,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh và  ản ph   

đ ng v t   ng  ầ  bệnh thu   D nh  ụ  bệnh đ ng v t phả   ông bố dị h, 

D nh  ụ  bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  ho   phát h ện  ó tá  nhân 

gây bệnh truy n nh       ; 

 e) Đ  u   ện để  ông bố h t dị h bệnh đ ng v t. 
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2. Thông tư này áp dụng đối v i tổ chứ ,  á nhân trong nư c và tổ  hứ , 

 á nhân nư   ngoà   ó l ên qu n đ n hoạt đ ng phòng,  hống dị h bệnh đ ng 

v t trên cạn trên lãnh thổ Việt Nam. 

 Điều 2. Danh mục bệnh động vật t  n cạn phải công bố dịch, Danh 

mục bệnh t uyền lây giữa động vật và người, Danh mục bệnh động vật cấm 

giết mổ, chữa bệnh 

1. D nh  ụ  bệnh đ ng v t trên  ạn phả   ông bố dị h theo quy định tạ  

 ụ  1      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này.  

2. D nh  ụ  bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  theo quy định tạ  

 ụ  2      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này. 

3. D nh  ụ  bệnh đ ng v t  ấ  g  t  ổ,  hữ  bệnh theo quy định tạ  

 ụ  3      hụ lụ  01 b n hành     theo Thông tư này. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

 

Điều 3. Các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật t  n cạn  

1.  á  b ện pháp phòng bệnh bắt bu    ho đ ng v t trên  ạn b o gồ : 

a) Th   h ện vệ   nh,  hử trùng t êu đ   định    theo hư ng dẫn tạ   hụ 

lụ  08 b n hành     theo Thông tư này; 

b) Phòng bệnh bắt bu    ho đ ng v t bằng vắ -xin đư   th   h ện đố  v   

  t  ố bệnh truy n nh    nguy h ể  theo quy định tạ   ụ  1      hụ lụ  07 

b n hành     theo Thông tư này; 

   n  ứ vào đ   đ ể  dị h t ,    lưu hành      á  tá  nhân gây bệnh 

truy n nh    nguy h ể    đ ng v t trên đị  bàn và hư ng dẫn phòng bệnh bằng 

vắ -x n đố  v   t ng bệnh tạ   á   hụ lụ  0 , 10, 12, 13, 1 , 1 , 21 và 22 b n 

hành     theo Thông tư này,    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng 

trình  ấp  ó th   quy n quy t định v ệ  phòng bệnh bắt bu   bằng vắ -x n đố  

v   bệnh đ ng v t  ụ thể quy định tạ   ụ  1.1      hụ lụ  0   ho phù h p v   

đ  u   ện     đị  phư ng và  ấp   ấy  hứng nh n t ê  phòng theo  ẫu quy 

định tạ   ụ  3      hụ lụ  07.  

2.  á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ , ngoà  v ệ  

th   h ện theo quy định tạ   hoản 1 Đ  u này phả  th   h ện g á   át định    

đố  v     t  ố bệnh truy n lây g ữ  đ ng v t và ngườ  theo quy định tạ   ụ  2 

     hụ lụ  07 b n hành     theo Thông tư này.   n  ứ bệnh đ ng v t quy định 

tạ   ụ  2.1      hụ lụ  07 và  hụ lụ  02 b n hành     theo Thông tư này, v ệ  

g á   át định    đư   th   h ện như   u: 
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 )    qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  g á   át bệnh 

định    đố  v    á         h n nuô  g       g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ  do 

đị  phư ng quản lý;  

b)  ụ  Th  y tổ  hứ  g á   át bệnh định    đố  v          h n nuô  g   

    g ống, g    ầ  g ống và bò  ữ   ó vốn đầu tư nư   ngoà  ho   do Trung 

ư ng quản lý. 

Điều 4. Y u cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi t ường t ong chăn nuôi đối 

v i cơ s  chăn nuôi tập t ung 

1. C      h n nuô  đ ng v t t p trung phả  tuân th  yêu  ầu vệ   nh th  y, 

vệ   nh  ô  trường trong  h n nuô  theo quy định     pháp lu t để phòng bệnh 

 ho đ ng v t. 

2.        h n nuô  đ ng v t t p trung bảo đả  yêu  ầu vệ   nh th  y, vệ 

  nh  ô  trường và đư      qu n quản lý  huyên ngành th  y tổ  hứ  lấy  ẫu, 

x t ngh ệ , n u  ó   t quả â  t nh đố  v   bệnh quy định tạ   ụ  1  hụ lụ  0  

b n hành     theo Thông tư này thì  hông phả  th   h ện phòng bệnh bắt bu   

bằng vắ -x n đố  v   bệnh đó. 

Điều 5. Điều  iện động vật, sản ph m động vật được vận chuy n  a 

 hỏi vùng có dịch 

1.        h n nuô  đã đư    ông nh n  n toàn dị h bệnh ho          h n 

nuôi đã th   g    hư ng trình g á   át dị h bệnh, n u  ó nhu  ầu v n  huyển 

đ ng v t  ẫn  ả  v   bệnh đư    ông bố dị h và  ản ph        h ng r   hỏ  

vùng  ó dị h phả  bảo đả   á  đ  u   ện   u đây: 

a) Đư      qu n quản lý  huyên ngành th  y đị  phư ng tổ  hứ  lấy  ẫu, 

x t ngh ệ  và  ó   t quả x t ngh ệ  â  t nh đố  v    ầ  bệnh     bệnh đư   

 ông bố dị h; 

b) Đư   v n  huyển bằng phư ng t ện đáp ứng yêu  ầu tạ  Quy  hu n  ỹ 

thu t quố  g   QCVN 01 - 100: 2012/BNNPTNT:  êu  ầu  hung v  vệ   nh th  

y tr ng th  t bị, dụng  ụ, phư ng t ện v n  huyển đ ng v t,  ản ph   đ ng v t 

tư    ống và     h ; 

c)  hư ng t ện v n  huyển đ ng v t,  hứ  đ ng  ản ph   đ ng v t phả  

đư   n ê  phong,  ẹp  hì theo hư ng dẫn        qu n quản lý  huyên ngành 

th  y đị  phư ng. 

2. C  qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh tổ  hứ  th   h ện v ệ  lấy 

 ẫu, x t ngh ệm; vệ   nh,  hử trùng t êu đ   phư ng t ện v n  huyển đố  v   

đ ng v t,  ản ph   đ ng v t quy định tạ   hoản 1 Đ  u này và hư ng dẫn tuy n 

đường v n  huyển r   hỏ  vùng  ó dị h.  

3. V ệ    ể  dị h v n  huyển đ ng v t,  ản ph   đ ng v t quy định tạ  

Đ  u này phả  bảo đả  v  hồ   , trình t , th  tụ    ể  dị h theo quy định     

   Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn. 
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Điều 6. Quy định việc sử dụng thuốc thú y chưa được đăng    lưu 

hành tại Việt Nam t ong t ường hợp  h n cấp đ  phòng, chống dịch bệnh 

động vật t  n cạn 

1. Trong trường h p  ó dị h bệnh đố  v    á  bệnh đ ng v t quy định tạ  

Đ  u 2 Thông tư này ho   bệnh truy n nh         à trong nư    hư   ẵn  ó 

thuố  th  y phù h p để phòng,  hống dị h bệnh,  ụ  Th  y trình    trư ng    

Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn quy t định v ệ   ử dụng thuố  th  y  hư  

đư   lưu hành tạ  V ệt N   để phòng,  hống dị h bệnh  h n  ấp. 

2. V ệ  nh p  h u thuố  th  y quy định tạ   hoản 1 Đ  u này phả  bảo 

đả  v  hồ   , trình t , th  tụ  nh p  h u theo quy định        Nông ngh ệp và 

 hát tr ển nông thôn. 

3. V ệ   ử dụng thuố  th  y quy định tạ   hoản 1 Đ  u này để phòng, 

 hống dị h bệnh đ ng v t  h n  ấp phả  theo đ ng hư ng dẫn     nhà  ản xuất 

thuố  ho    h  định        qu n quản lý  huyên ngành th  y.  

 Điều 7. Khai báo và báo cáo dịch bệnh động vật  

1. Tổ  hứ ,  á nhân khi phát h ện đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu 

 ắ  bệnh truy n nh    ho   đ ng v t nuô  bị  h t bất thường  à  hông r  

nguyên nhân phả  th   h ện ng y v ệ   h   báo dị h bệnh đ ng v t  ho nhân 

v ên th  y  ấp xã, Ủy b n nhân dân (UBND)  ấp xã ho      qu n quản lý 

 huyên ngành th  y n   gần nhất theo quy định tạ   hoản 1 Đ  u 1       u t th  

y bao gồ   á  thông tin   u đây: 

a) Tổ  hứ ,  á nhân  h   báo; 

b) Đị  đ ể , thờ  g  n phát h ện dị h bệnh đ ng v t;  

c)  oạ  đ ng v t; 

d) Số lư ng đ ng v t; 

đ) Mô tả dấu h ệu bệnh. 

2. V ệ  báo cáo dị h bệnh đ ng v t đư   th   h ện như   u: 

a) Ở  ấp xã: Nhân viên th  y  ấp xã  ó trá h nh ệ  báo  áo dị h bệnh 

đ ng v t  ho  h  tị h   ND  ấp xã và    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp 

huyện;  

b) Ở  ấp huyện:    qu n quản lý chuyên ngành thú y  ấp huyện  ó trá h 

nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho   ND  ấp huyện và    qu n quản lý 

 huyên ngành th  y  ấp t nh;  

c) Ở  ấp t nh:    qu n quản lý  huyên ngành th  y  ấp t nh  ó trá h 

nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho S  Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn, 

C  qu n Thú y vùng,  ụ  Th  y; 

d) Ở  ấp trung ư ng:  ụ  Th  y  ó trá h nh ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng 

v t  ho    trư ng    Nông ngh ệp và  hát tr ển nông thôn và  á  tổ  hứ  quố  
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t   à V ệt N   là thành v ên ho    á  quố  g    à V ệt N         t th   h ện 

báo  áo,  h      thông t n dị h bệnh đ ng v t; 

đ) Trong trường h p dị h bệnh truy n nh    nguy h ể ,  ó  hả n ng lây 

l n nh nh,   phạ  v  r ng, tổ  hứ ,  á nhân quy định tạ  đ ể   , b và    hoản 

này đư   ph p báo  áo vư t  ấp lên  h nh quy n và  á     qu n quản lý  huyên 

ngành th  y  ấp   o h n; 

e) Trường h p xuất h ện dị h bệnh đ ng v t thu   D nh  ụ  bệnh truy n 

lây g ữ  đ ng v t và ngườ , nhân v ên th  y  ấp xã và    qu n quản lý  huyên 

ngành th  y còn phả  th   h ện v ệ  báo  áo dị h bệnh đ ng v t  ho    qu n y t  

 ùng  ấp  ó l ên qu n theo  á  quy định h ện hành; 

g) V ệ    ể  tr , xá    nh, thu th p thông t n và báo cáo dị h bệnh đ ng 

v t quy định tạ   á  đ ể   , b, c, d, đ và e      hoản này phả  đư   th   h ện 

trong vòng 24 g ờ đố  v   vùng đồng bằng, trung du và 72 g ờ đố  v   vùng  âu, 

vùng x , b ên g   , hả  đảo  ể t   h  nh n đư   thông t n  h   báo dị h bệnh 

đ ng v t t   á   á nhân, tổ  hứ   ó l ên quan. 

3. Trường h p ngh  ngờ xuất h ện bệnh đ ng v t quy định tạ  Đ  u 2     

Thông tư này, nhân v ên th  y  ấp xã và    qu n quản lý  huyên ngành th  y 

th   h ện ng y v ệ  báo  áo ổ dị h bệnh đ ng v t b o gồ   á  n   dung   u 

đây: 

a) V  đị  đ ể  n   đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  bệnh: Tên 

 h  v t nuô  ho   đị  đ ể  n   phát h ện đ ng v t  đị   h   ụ thể đ n thôn, ấp, 

bản ho    ố nhà);  ố lư ng tổ  hứ ,  á nhân, h  g   đình  ó đ ng v t  ắ  bệnh; 

 ố lư ng thôn, ấp, bản  ó đ ng v t  ắ  bệnh; 

b) Thờ  g  n đ ng v t bắt đầu  ó b ểu h ện tr ệu  hứng lâ   àng ho   

 h t; d  n b  n tình hình bệnh theo ngày; 

c) Thông t n l ên qu n đ n đ ng v t  ắ  bệnh,  h t,  ó dấu h ệu  ắ  

bệnh:  oạ  đ ng v t; nguồn gố      đ ng v t; tổng đàn đ ng v t  ả  nh   ;  ố 

lư ng t ng loạ  đ ng v t bị  ắ  bệnh,  h t, t êu h y; tr ệu  hứng, bệnh t  h     

đ ng v t  ắ  bệnh; loạ  thuố  đ  u trị, vắ -x n,  h  ph     nh họ  đã  ử dụng 

và thờ  g  n  ử dụng;  ố đ ng v t đư   đ  u trị, đư    ử dụng vắ -xin,  ố đ ng 

v t  hỏ  bệnh; 

d) Tá  nhân gây bệnh  n u b  t), nguồn bệnh đ ng ngh  ngờ ho   đã đư   

xá  định,   t quả  á   hư ng trình g á   át bị đ ng và g á   át  h  đ ng đố  

v   bệnh  n u  ó); 

đ) Nh n định tình hình,  á  b ện pháp đã tr ển  h  ,  á  b ện pháp    áp 

dụng, đ  xuất,    n nghị. 

4.  áo  áo   p nh t ổ dị h bệnh đ ng v t  

a)  áo  áo   p nh t ổ dị h đư   áp dụng trong trường h p dị h bệnh đ ng 

v t quy định tạ  Đ  u 2     Thông tư này đã đư      qu n quản lý  huyên ngành 

th  y xá  nh n; 


